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1. Tên học phần  	: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN 
2. Mã học phần	: 3102021
3. Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian:
· Lên lớp	:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm  	:   0 tiết
· Thực hành 	: 60 tiết
· Tự học	: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Cung cấp điện (a)
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Nắm vững và ứng dụng được các kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện
· Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp
· Có kỹ năng tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
· Cung cấp các phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kỹ thuật điện, dụng cụ thợ điện
· Hướng dẫn thực hiện các phương pháp nối dây, làm khoen, hàn chì, lắp ráp các mạch chiếu sáng, mạch cung cấp điện, công tơ điện
· Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng các thiết bị gia nhiệt
· Kiểm tra và vận hành các loại máy điện (máy biến áp, quạt bàn, quạt trần, động cơ bơm nước, động cơ ba pha)
· Thiết kế và thi công hệ thống điện nhà đường dây nổi hoặc âm tường
9. Nhiệm vụ của sinh viên
	Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
· Dự lớp: Bắt buộc 100%  thời gian làm bài tập thực hành
· Bài tập: Tại lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: 
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2010
· Tài liệu tham khảo
[1]. Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009
[2]. Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: Tham dự 100% thời gian làm bài tập thực hành tại lớp.
· Kiểm tra và đánh giá thường xuyên trên các bài thực hành
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
	Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các bài thực hành
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản
	4
	
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện
	16
	
	16
	16
	

	4
	Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
	12
	
	12
	12
	

	5
	Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
	20
	
	20
	20
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản
1.1  Nội quy xưởng thực tập
1.2  Giới thiệu học phần thực tập điện cơ bản
1.3  An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình
1.4  Phương pháp sử dụng đồ nghề, các dụng cụ đo ngành điện
Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì
2.1  Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện
2.2  Các phương pháp nối dây
2.2.1 Dây đơn cứng
2.2.2 Dây đơn mềm
2.2.3 Dây đôi
2.2.4 Nối thẳng
2.2.5 Nối rẽ nhánh
2.2.6 Nối khác loại
2.3  Phương pháp làm khoen, hàn chì
Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện
3.1  Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện
3.2  Mạch đèn nối tiếp, song song
3.3  Mạch đèn cầu thang
3.4  Mạch đèn sáng luân phiên
3.5  Mạch đèn nhà kho/hành lang
3.6  Mạch đèn huỳnh quang
3.7  Mạch chuông điện
3.8  Lắp đặt công tơ điện
3.9  Mạch điện tổng hợp
Bài 4: Kiểm tra, vận hành máy điện gia dụng
4.1  Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước
4.2  Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha
4.3  Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần
4.4  Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp
Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
5.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi
5.2  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi
5.3  Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng 
5.4  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường
5.5  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường
5.6  Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt  ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường
5.7  Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường
5.8  Bài tập tổng hợp

14. Phê duyệt   
	Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  
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